
Tuần 28  (Từ ngày 25/3 /2024 đến ngày 29/03/2024)    Lớp 4A2     

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

25/03 

Sáng 

1 82 
HĐTN 

Sinh hoạt dưới cờ: Quê hương em tươi đẹp. 
Tr n  ph c 

 i u di n 

2 190 Tiến  Việt   i  7: Đ c:     đ  quê hươn  (  tiết)  GĐT, N 

3 136 Toán So sánh ph n số (TT) –Trang 67 ( tiết    )  GĐT, N 

4 191 Tiến  Việt   i  7:  TV : TN chỉ phươn  tiện  (  tiết)  GĐT, N 

Chiều 

5 109  Tiến   nh Unit 10: On holiday - Lesson 3  

6 55 Kho  h c Ôn tập đánh  iá  iữ  HKII (Tiết 1/1)  GĐT, N 

7 

 
85 

HDH 
Ôn lu ện Toán+TV  GĐT, N 

Ba 

26/03 

Sáng 

1 110 Tiến   nh Unit 10: On holiday - Fun time and project  

2 192 
Tiến  Việt   i  7:Viết: Tìm hi u cách viết   i văn miêu 

tả c   cối. (  tiết) 
 GĐT, N 

3 137 Toán   i 59:  u ện tập chun  tr 69 ( tiết    )  GĐT, N 

4 28 
Toán -TA Multiply & Divide fractions (Nhân và chia 

ph n số) 
 

Chiều 

5 55 
LS-Đ    i 2 :    hội  ồn  chiên  T   N u ên 

 (Tiết 1/2) 
 GĐT, N 

6 28 

  n  n hệ   i  0: Đồ chơi d n  i n. (Tiết  ) 

Th   STEM:   i  0. Đồ chơi dân gian 

KNS: Vận d n  tư du  sán  tạo đ  l m đồ 

chơi dân gian 

 GĐT, N 

7 86 
HDH 

Ôn lu ện Toán+TV 
 GĐT, 

T i liệ  

8 28 
Thư viện 

Đ c sách thư viện 
Sách, 

tru ện 

 

Tư 

27/03 

Sáng 

1 138 Toán   i 59:  u ện tập chun  tr 71 – LT ( tiết 2/3)  GĐT, N 

2 111 Tiến   nh Review 5 - Part 1  

3 193 Tiến  Việt   i  8: Đ c:  ước mù  xu n (tiết 1)  GĐT, N 

4 194 Tiến  Việt   i  8: Đ c:  ước mù  xu n (tiết 2)  GĐT, N 

Chiều 

5 83 HĐTN Bài 28: X   dựn  h nh trình trải n hiệm..  GĐT, N 

6 55 TALK Unit 9 Part 2  

7 87 HDH Ôn lu ện Toán+TV  GĐT, N 

8 27 Tin Bài 26. Chương trình  scratch  

 

 

 

 

Năm 

28/03 

Sáng 

1 195 
Tiến  Việt Viết: Tìm hi u cách viết   i văn miêu tả c   

cối (Tiếp theo) (  tiết)   
 GĐT, N 

2 28  m nhạc Miền quê em- Ôn Đ c nhạc:   i số 4  GĐT, N 

3 139 Toán   i 59:  u ện tập chun  tr 72 –  T ( tiết 3/3)  GĐ, NT 

4 56 Kho  h c   i 27: Phòn  tránh đuối nước ( tiết   2 )  GĐT, N 

Chiều 5 56 TALK Unit 10 Part 1  



6 55 
GDTC Bài 2: Các độn  tác dẫn  ón  theo hình chữ 

V,dẫn  ón  vượt chướn  n ại vật (Tiết 2) 
 

7 56 
LS-Đ    i 2 :    hội  ồn  chiên  T   N u ên 

 (Tiết  2/2) 
 GĐT, N 

8 28 Đạo đ c   i 8: Quý tr n  đồn  tiền (Tiết 2/4)  GĐT, N 

Sáu 

29/03 

 

 

Sáng 

1 196 Tiến  Việt Nói và n he: Nhữn  miền quê  êu dấu (  tiết)  GĐT,  N 

2 112 Tiến   nh Unit 10: On holiday - Lesson 3  

3 140 
Toán Bài 60: Phép cộn  ph n số có cùn  mẫu số –

Trang 74  trang  66  ( Tiết  1/4) 
 GĐT,  N 

4 28 Mĩ thuật   i 2: Hoạt cảnh với nh n vật  D 9 tiết 2  

Chiều 

5 88 HDH Ôn lu ện Toán+TV  GĐT, N 

6 56 
GDTC   i 2:  ác độn  tác dẫn  ón  theo hình chữ 

V,dẫn  ón  vượt chướn  n ại vật (Tiết 3) 
 

7 84 
     HĐTN Sinh hoạt theo chủ đề: H nh trình trải n hiệm. 

– SK tu n 
 GĐT, N 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 26 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 25 

Ngày 15 tháng 3 năm 2024 

Tổ trưởng 

 

 

 

Bồ Thị Minh Hạnh 

 

Tháng    3 năm 2023 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH:  108 

- Số lượt sử dụng BGĐT:   104 


